
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN- 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
_______________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________________________ 

 

Số:             /YDCT-PHCN 

V/v xây dựng Danh mục thuốc dược liệu, 

thuốc có thành phần dược liệu phối hợp 

với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền 

và vị thuốc cổ truyền sử dụng tại đơn vị 

giai đoạn 2024-2025, phục vụ công tác 

đấu thầu tập trung cấp địa phương 

      Kon Tum, ngày       tháng 06 năm 2023 

   

   

 Kính gửi: 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

                                  - Tiểu đoàn 24 - Bộ chỉ huy Sư đoàn 10; 

     - Bệnh xá Công an tỉnh; 

- Bệnh xá Tỉnh đội; 

- Phòng khám Đa khoa Hạnh Tâm; 

- Phòng khám Đa khoa Hà Nội tại Kon Tum; 

- Bệnh viện Vạn Gia An. 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế Quy 

định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/03/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương và 

phân cấp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các cơ sở y tế công lập trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 1500/SYT-NVYD ngày 23/05/2023 của Sở Y tế về việc 

giao hướng dẫn xây dựng danh mục thuốc sử dụng  tại các cơ sở y tế phục vụ công 

tác đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2024-2025; 

 Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh hướng dẫn các đơn 

vị xây dựng danh mục nhóm thuốc, số lượng thuốc dược liệu, thuốc có thành phần 

dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược thuốc cổ truyền và danh mục vị thuốc 

cổ truyền sử dụng tại đơn vị giai đoạn 2024-2025, phục vụ công tác đấu thầu thuốc 

tập trung cấp địa phương như sau: 

1. Quy trình xây dựng danh mục được thực hiện theo các bước sau: 
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Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo khoa Dược hướng dẫn các khoa, phòng, 

Phòng khám Đa khoa khu vực và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị quản 

lý lập danh mục thuốc sử dụng cho 02 năm (2024-2025) và gửi về khoa Dược hoặc 

bộ phận Dược để tổng hợp nhu cầu thuốc theo hướng dẫn của đơn vị tổ chức đấu 

thầu thuốc tập trung cấp địa phương. Tổ chức họp Hội đồng Thuốc và điều trị hoặc 

tổ chức họp rà soát để thống nhất danh mục, nhóm thuốc và số lượng thuốc sử dụng 

cho 02 năm (2024-2025), tham mưu Thủ trưởng đơn vị xem xét phê duyệt danh 

mục, nhóm thuốc và số lượng sử dụng tại đơn vị. 

2. Căn cứ để xây dựng danh mục, nhóm thuốc và số lượng thuốc sử 

dụng tại đơn vị, phục vụ công tác đấu thầu thuốc tập trung cấp đia phương: 

2.1. Danh mục thuốc đấu thầu: 

Các đơn vị căn cứ Danh mục thuốc quy định tại Phụ lục I: phần I, phần III và 

phần IV (danh mục thuốc tân dược, Danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và 

danh mục vị thuốc cổ truyền) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT 

ngày 10/08/2020 của Bộ Y tế để xây dựng Danh mục, số lượng thuốc cụ thể bảo 

đảm sử dụng trong thời gian 24 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến 

độ cung cấp theo năm và các văn bản liên quan khác liên quan đến việc xây dựng 

danh mục thuốc sử dụng tại đơn vị thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y 

tế. 

2.2. Nguyên tắc xây dựng danh mục, số lượng và phân chia nhóm thuốc. 

- Danh mục nhóm thuốc và số lượng thuốc dự kiến sử dụng cho 02 năm 2024 

và 2025, các đơn vị căn cứ các yếu tố sau đây: 

+ Dự toán kinh phí mua thuốc từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

và nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán; 

+ Thực tế mua thuốc, sử dụng thuốc từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh của 2-3 năm liền kề và dự kiến nhu cầu sử dụng cho 02 năm (2024-2025); 

+ Mô hình bệnh tật tại địa phương; có dự kiến trường hợp dịch bệnh xảy ra 

và có triển khai áp dụng các kỹ thuật mới trong khám bệnh, chữa bệnh. 

- Từ các căn cứ trên các đơn vị xây dựng danh mục, nhóm thuốc và số lượng 

từng mặt hàng dự kiến sử dụng tại đơn vị cho 02 năm (2024-2025) theo phân tuyến 

kỹ thuật phù hợp của cơ sở y tế (có báo cáo giải trình danh mục thuốc của đơn vị). 

2.3.  Tiêu chí lựa chọn thuốc. 

Tiêu chí lựa chọn từng mặt hàng thuốc trong danh mục, nhóm thuốc và số 

lương của các đơn vị gửi Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng để 

tổng hợp, lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc tập 

trung cấp địa phương phải thể hiện đầy đủ thông tin theo quy định tại Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại 

các cơ sở y tế công lập và Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/03/2023 của Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 
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11/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế 

công lập. 

Lưu ý: Khi lựa chọn thuốc để xây dựng danh mục, số lượng từng mặt hàng, 

nhóm thuốc các đơn vị thực hiện đúng quy định tại điều 37 Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế; ghi dạng bào chế của thuốc (thực 

hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 4, Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 

của Bộ Y tế), vì đây là những tiêu chí bắt buộc và phải chính xác. Nếu thiếu các 

tiêu chí này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và quyền lợi của người bệnh. 

3. Các đơn vị hoàn thành việc xây dựng Danh mục, nhóm thuốc và số lượng thuốc 

sử dụng tại đơn vị cho 02 năm (2024-2025) và gửi về Bệnh viện Y dược cổ truyền 

– Phục hồi chức năng tỉnh bằng văn bản trước ngày 10/07/2023 để tổng hợp, lập 

và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu mua thuốc tập trung 

cấp địa phương giai đoạn 2024-2025; đồng thời gửi Danh mục trên file Excel theo 

địa chỉ mail: kynam28012009@gmail.com. Nếu quá thời hạn trên, Bệnh viện Y 

dược cổ truyền – Phục hồi chức năng không chịu trách nhiệm, những đơn vị nào 

chậm trễ phải chịu trách nhiệm về nhu cầu thuốc điều trị tại đơn vị mình. 

4. Đề nghị các đơn vị cung cấp cho Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi 

chức năng tỉnh các tài liệu liên quan đến việc xây dựng danh mục thuốc sử dụng tại 

đơn vị cho 02 năm (2024-2025) như sau: 

4.1. Báo cáo tình hình sử dụng thuốc của năm trước liền kề, số lượng thuốc 

tồn kho và số lượng trong kế hoạch chưa thực hiện tại thời điểm lập dự trù của đơn 

vị. 

4.2. Giải trình tóm tắc kế hoạch mua thuốc đang đề nghị; nếu có thay đổi 

tăng hoặc giảm trên 30% số lượng đã sử dụng của năm trước phải giải trình thuyết 

minh cụ thể (Báo cáo thuyết minh giải trình làm rõ việc xây dựng danh mục thuốc). 

4.3. Bảng tổng hợp tổng giá trị tiền thuốc đã sử dụng cho công tác khám 

chữa bệnh của đơn vị  giai đoạn 2021-2022 (vì năm 2023 chưa có số liệu). 

4.4. Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị hoặc Biên bản họp rà soát về 

danh mục, số lượng thuốc, nhu cầu sử dụng thuốc của đơn vị thống nhất danh mục 

nhóm thuốc và số lượng đăng ký nhu cầu sử dụng giai đoạn 2024-2025. 

4.5. Quyết định phê duyệt danh mục, nhóm thuốc, số lượng thuốc sử dụng 

cho 02 năm (2024-2025) của lãnh đạo đơn vị (kèm theo danh mục). 

4.6. Đăng ký danh sách cá nhân trực tiếp tham gia xây dựng danh mục thuốc: 

họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email. 

5. Tài liệu liên quan đến việc xây dựng Danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và vị thuốc cổ truyền do Bộ Y tế ban hành được trên Website của Bệnh viện 

Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng địa chỉ: http://benhvienyhctkontum.vn; để 

các đơn vị cập nhật, nghiên cứu kỹ có cơ sở xây dựng Danh mục thuốc sử dụng tại 

đơn vị cho 02 năm (2024-2025), phục vụ công tác đấu thầu tập trung cấp địa 

phương theo quy định. 

mailto:kynam28012009@gmail.com
http://benhvienyhctkontum.vn/
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Kính mong các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị liên hệ trực tiếp với DS. Huỳnh Tiến 

Dũng, Phụ trách Khoa Dược – Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y dược cổ truyền – 

Phục hồi chức năng tỉnh (theo số điện thoại 0905.013.026) để được hướng dẫn 

thêm./. 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (B/c); 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Bệnh viện; 

- Các khoa, phòng trực thuộc; 

- Lưu: VT, KHTH, Dược VTTBYT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lâm Văn Lênh 
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